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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng năm 1997

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Điều 7, Chương II, Luật BVSKND và điều lệ vệ sinh, ban hành theo Nghị dịnh

23/HĐBT ngày 24-01-1993.

 Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11-10-1992 của Chính phủ, quy định về chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của Bộ Y tế.

 Căn cứ điểm 1, Điều 4 của Nghị định 86/CP ngày 8-12-1995 về việc phân công trách

nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá, giao cho Bộ Y tế chức năng

quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh thực phẩm.

 Căn cứ Điều 4 Thông tư liên Bộ Y tế - Khoa học - Công nghệ - Môi trường số

70/TTLB ngày 01-7-1996 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP ngày 08-12-

1995.

 Được sự nhất trí của Bộ Khoa học - Công nghệ Môi trường tại công văn số

1052/TĐC-THPC ngày 03 tháng 12 năm 1996.

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ vệ sinh phòng dịch - Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Danh mục hàng hoá thực phẩm

phải đăng ký chất lượng năm 1997".

Điều 2: Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế sản xuất, chế biến hàng hoá

thực phẩm và nhập khẩu thực phẩm trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định

này đều phải đăng ký chất lượng hàng hoá theo quy định.
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Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01-01-1997, các quy định trước đây trái

với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Vụ Vệ sinh phòng dịch chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra việc

thực hiện Quyết định này.

Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ vệ sinh phòng dịch và các Vụ của

cơ quan Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan và Giám đốc Sở

Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                     KT.Bộ trưởng Bộ Y

tế

                                                                                                  Thứ trưởng

                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                         Nguyễn Văn

Thưởng
 

DANH MỤC HÀNG HOÁ THỰC PHẨM PHẢI

ĐĂNG KÝ  CHẤT LƯỢNG NĂM 1997

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2483/BYT-QĐ  ngày 18 tháng 12 năm 1996 của

Bộ trưởng Bộ Y tế).

I- CHỈ DẪN CHUNG

1- Danh mục hàng hoá thực phẩm phải đăng ký chất lượng được lập thành bảng

gồm 4 cột trong đó:

* Cột 1 và cột 2 ghi mã số gồm 4 chữ số cho nhóm hàng hoá và mã số 6 chữ số cho

hàng hoá tương ứng với cột 3 - tên hàng hoá do Tổng cục Thống kê công bố nhằm

mục đích thống nhất hoá và thuận tiện cho việc giao lưu hàng hoá và quản lý Nhà

nước . Trong trường hợp tên hàng hoá nói trên có khác biệt với thuật ngữ được quy

định trong Tiêu chuẩn Việt Nam, khuyến khích việc đăng ký chất lượng theo thuật

ngữ của TCVN.

* Cột 4 quy định căn cứ để đăng ký chất lượng bao gồm các TCVN và các quy định

về chất lượng hàng hoá của các Bộ quản lý chuyên ngành, trong đó:



Các chỉ tiêu chất lượng bắt buộc đăng ký là:

- Các chỉ tiêu bắt buộc áp dụng toàn bộ hoặc các chỉ tiêu bắt buộc áp dụng trong các

TCVN.

- Các chỉ tiêu và quy định về an toàn, vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế.

- Các tiêu chuẩn cơ sở tự nguyện áp dụng nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn

của Việt Nam (tiêu chuẩn TCVN và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y

tế).

- Các chỉ tiêu khác là căn cứ để các cơ sở sản xuất tham khảo khi đăng ký chất

lượng, gồm các căn cứ chất lượng trong hợp đồng thương mại của doanh nghiệp

nhập khẩu với cơ sở xuất khẩu của nước ngoài.

- Các tiêu chuẩn quốc tế có giá trị áp dụng trong trường hợp chưa có các quy định

khác của Việt Nam.

2- Các cơ quan cấp đăng ký chất lượng:

+ Bộ Y tế cấp đăng ký chất lượng cho hàng hoá thực phẩm sản xuất trong nước của

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực phẩm nhập khẩu.

+ Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp đăng ký chất lượng cho hàng

hoá thực phẩm sản xuất trong nước của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần

kinh tế đóng trên địa bàn.

3- Cơ quan kiểm nghiệm chất lượng: là các phòng kiểm nghiệm của các cơ quan kỹ

thuật được công nhận thuộc các Bộ, ngành khác hoặc thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học

- Công nghệ - Môi trường.

II- DANH MỤC HÀNG HOÁ THỰC PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC, THỰC

PHẨM NHẬP KHẨU PHẢI ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG

Nhóm Mã số HS Tên hàng hoá
Căn cứ đăng ký chất

lượng

02.10 0210.00 Thịt và các cơ quan nội tạng dùng làm thực

phẩm muối, ngâm muối, sấy khô, hun khói.

- Tiêu chuẩn Việt

Nam



Các loại bột ăn và thức ăn chế biến từ thịt

và các cơ quan nội tạng

- Tiêu chuẩn của Bộ

Y tế;

- Tiêu chuẩn cơ sở

- Hợp đồng thương

mại

- Tiêu chuẩn Codex

04.01  
Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm

đường hoặc chất ngọt khác
nt

 0401.10 Có hàm lượng chất béo không quá 1%  

 0401.20
Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng

không quá 6%.
 

 0401.30 Có hàm lượng chất béo trên 6%  

04.02  
Sữa và kem đã cô đặc, đã pha thêm đường

hoặc chất ngọt khác
nt

 0402.10

Dạng bột, hạt nhỏ hoặc dưới dạng các thể

rắn khác có hàm lượng chất béo không quá

1,5%.

 

  
Dạng bột, hạt nhỏ hoặc dưới dạng các thể

rắn khác có hàm lượng chất béo trên 1,5%
 

 
0402.29

0402.0010

Sữa đặc có đường

Sữa và kem, cô đặc chưa pha thêm đường

hoặc chất ngọt khác (sữa gầy)

 

 0402.0090

Sữa và kem khác:

Sữa bột dùng cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở

xuống.

Loại khác

 

04.03 0403.00 Sữa nước tách bơ, sữa đông và kem, sữa

chua, kêphir và sữa lên men khác, hoặc có

nt



loại sữa và kem đã a xít hoá đã hoặc chưa

cô đặc, đã hoặc chưa thêm đường, hương

liệu hoa quả hoặc ca cao

 0403.10
Sữa chua

Sữa chua đóng gói công nghiệp
 

04.04 0404.00

Váng sữa đã hoặc chưa cô đặc, thêm

đường hoặc chất ngọt khác; các sản phẩm

có chứa thành phần sữa tự nhiên đã hoặc

chưa thêm đường hoặc chất ngọt khác,

không được chi tiết hoặc ghi ở các nơi

khác.

Sữa bột hộp các loại

- nt-

04.05 0405.00
Bơ và các chất béo khác, các loại dầu, bơ

tinh chế từ sữa
-nt-

04.06 0406.00 Pho mát và sữa đông dùng làm pho mát  

09.02
0902.10

0902.30

Chè

Chè xanh đóng hộp, đóng gói định lượng.

Chè đen đóng hộp, đóng gói định lượng

-nt-

15.06 1506.00

Các loại mỡ, dầu động vật khác và các

thành phần của mỡ, dầu đã hoặc chưa tinh

chế nhưng không thay đổi thành phần hoá

học

-nt-

15.07
1507.00

1507.90

Dầu đậu tương và các thành phần của dầu

đậu tương, đã hoặc chưa tinh chế nhưng

không thay đổi thành phần hoá học.

- Loại khác:

Dầu đậu tương tinh chế làm thực phẩm

đóng chai

-nt-


